
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:              /QĐ-UBND An Giang, ngày       tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bổ sung thông tin mã định danh điện tử cho một số cơ quan,

đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng

Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống

hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng

Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ

tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết

nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính

phủ về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ

chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân

dân tỉnh An Giang về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp

xã của tỉnh An Giang năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân

dân tỉnh An Giang về việc tán thành chủ trương hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh

Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân

dân tỉnh An Giang ban hành danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà

nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số

861/TTr-SKHCN ngày 11/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thông tin mã định danh điện tử của một số cơ

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang (đính kèm theo phụ lục Quyết định này)
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Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 170/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành danh mục mã 

định danh điện tử các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang (đính kèm Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:       
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND xã, phường, đặc khu; 

- Phòng: KGVX, HCTC; 

- Trung tâm CBTH; 

- Lưu: VT, ntgiang. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Mừng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Điều chỉnh, bổ sung thông tin mã định danh điện tử (MĐDĐT) các cơ quan, đơn vị 
(Ban hành kèm Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /      /2026 của UBND tỉnh)  

 

 

STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Xuyên Chưa cấp H01.101.35 Bổ sung mới 

2 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Đức Chưa cấp H01.102.17 Bổ sung mới 

3 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Mỹ Thới Chưa cấp H01.103.17 Bổ sung mới 

4 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mỹ Hòa Hưng Chưa cấp H01.104.10 Bổ sung mới 

5 UBND Phường Châu Đốc H01.105   

5.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Châu Đốc Chưa cấp H01.105.05 Bổ sung mới 

5.2 Trường Mẫu giáo Hướng Dương Chưa cấp H01.105.06 Bổ sung mới 

5.3 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Chưa cấp H01.105.07 Bổ sung mới 

5.4 Trường Mầm non Hoa Sen Chưa cấp H01.105.08 Bổ sung mới 

5.5 Trường Mẫu giáo Sen Hồng Chưa cấp H01.105.09 Bổ sung mới 

5.6 Trường Mẫu giáo Anh Đào Chưa cấp H01.105.10 Bổ sung mới 

5.7 Trường Mầm non Dế mèn Chưa cấp H01.105.11 Bổ sung mới 

5.8 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Chưa cấp H01.105.12 Bổ sung mới 

5.9 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Chưa cấp H01.105.13 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

5.10 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Chưa cấp H01.105.14 Bổ sung mới 

5.11 Trường Tiểu học bán trú Hùng Vương Chưa cấp H01.105.15 Bổ sung mới 

5.12 Trường Tiểu học Trưng Vương Chưa cấp H01.105.16 Bổ sung mới 

5.13 Trường Tiểu học Lê Lợi Chưa cấp H01.105.17 Bổ sung mới 

5.14 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Chưa cấp H01.105.18 Bổ sung mới 

5.15 Trường Tiểu học Kim Đồng Chưa cấp H01.105.19 Bổ sung mới 

5.16 Trường Tiểu học Lương Định Của Chưa cấp H01.105.20 Bổ sung mới 

5.17 Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn Chưa cấp H01.105.21 Bổ sung mới 

5.18 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Chưa cấp H01.105.22 Bổ sung mới 

5.19 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Chưa cấp H01.105.23 Bổ sung mới 

5.20 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu Chưa cấp H01.105.24 Bổ sung mới 

5.21 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi Chưa cấp H01.105.25 Bổ sung mới 

5.22 Trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân Chưa cấp H01.105.26 Bổ sung mới 

5.23 Trường Trung học cơ sở Phạm Hùng Chưa cấp H01.105.27 Bổ sung mới 

5.24 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Nguơn Chưa cấp H01.105.28 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

5.25 Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu Chưa cấp H01.105.29 Bổ sung mới 

6 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Tế Chưa cấp H01.106.05 Bổ sung mới 

7 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Phú Chưa cấp H01.107.18 Bổ sung mới 

8 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Hậu Chưa cấp H01.108.18 Bổ sung mới 

9 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nhơn Hội Chưa cấp H01.109.14 Bổ sung mới 

10 UBND xã Khánh Bình H01.110   

10.1 Trường Tiểu học Khánh Bình (H01.110.11) 
Trường Tiểu học B 

Khánh Bình 

Trường Tiểu học 

Khánh Bình 
Điều chỉnh tên đơn vị 

10.2 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khánh Bình Chưa cấp H01.110.19 Bổ sung mới 

11 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Hữu Chưa cấp H01.111.13 Bổ sung mới 

12 UBND phường Tân Châu H01.112   

12.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Tân Châu Chưa cấp H01.112.05 Bổ sung mới 

12.2 Trường THCS Long Thạnh Chưa cấp H01.112.06 Bổ sung mới 

12.3 Trường THCS Long Sơn Chưa cấp H01.112.07 Bổ sung mới 

12.4 Trường Tiểu học Bán trú A Long Thạnh Chưa cấp H01.112.08 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

12.5 Trường Tiểu học B Long Thạnh Chưa cấp H01.112.09 Bổ sung mới 

12.6 Trường Tiểu học Long Sơn Chưa cấp H01.112.10 Bổ sung mới 

12.7 Trường Mẫu giáo Long Thạnh Chưa cấp H01.112.11 Bổ sung mới 

12.8 Trường Mầm non Long Sơn Chưa cấp H01.112.12 Bổ sung mới 

12.9 Trường Mầm non Sao Mai Chưa cấp H01.112.13 Bổ sung mới 

13 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Phú Chưa cấp H01.113.05 Bổ sung mới 

14 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân An Chưa cấp H01.114.05 Bổ sung mới 

15 UBND xã Châu Phong H01.115   

15.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Châu Phong Chưa cấp H01.115.05 Bổ sung mới 

15.2 Trường Mầm non Dân tộc Chăm Chưa cấp H01.115.06 Bổ sung mới 

15.3 Trường Mầm non Châu Phong Chưa cấp H01.115.07 Bổ sung mới 

15.4 Trường Mẫu giáo Lê Chánh Chưa cấp H01.115.08 Bổ sung mới 

15.5 Trường Mẫu giáo Phú Vĩnh Chưa cấp H01.115.09 Bổ sung mới 

15.6 Trường Tiểu học A Châu Phong Chưa cấp H01.115.10 Bổ sung mới 

15.7 Trường Tiểu học B Châu Phong Chưa cấp H01.115.11 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

15.8 Trường Tiểu học D Châu Phong Chưa cấp H01.115.12 Bổ sung mới 

15.9 Trường Tiểu học Lê Chánh Chưa cấp H01.115.13 Bổ sung mới 

15.10 Trường Tiểu học A Phú Vĩnh Chưa cấp H01.115.14 Bổ sung mới 

15.11 Trường Tiểu học B Phú Vĩnh Chưa cấp H01.115.15 Bổ sung mới 

15.12 Trường THCS Châu Phong Chưa cấp H01.115.16 Bổ sung mới 

15.13 Trường THCS Lê Chánh Chưa cấp H01.115.17 Bổ sung mới 

15.14 Trường THCS Phú Vĩnh Chưa cấp H01.115.18 Bổ sung mới 

16 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Xương Chưa cấp H01.116.05 Bổ sung mới 

17 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Tân Chưa cấp H01.117.05 Bổ sung mới 

18 UBND xã Phú An H01.118   

18.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú An Chưa cấp H01.118.05 Bổ sung mới 

18.2 Trường Mẫu giáo Phú An Chưa cấp H01.118.06 Bổ sung mới 

18.3 Trường Mầm non Phú Thọ Chưa cấp H01.118.07 Bổ sung mới 

18.4 Trường Mẫu giáo Phú Xuân Chưa cấp H01.118.08 Bổ sung mới 

18.5 Trường Tiểu học Phú An Chưa cấp H01.118.09 Bổ sung mới 



6 

 

 

STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

18.6 Trường Tiểu học Phú Thọ Chưa cấp H01.118.10 Bổ sung mới 

18.7 Trường Tiểu học Phú Xuân Chưa cấp H01.118.11 Bổ sung mới 

18.8 Trường THCS Phú An Chưa cấp H01.118.12 Bổ sung mới 

18.9 Trường THCS Phú Thọ Chưa cấp H01.118.13 Bổ sung mới 

18.10 Trường THCS Phú Xuân Chưa cấp H01.118.14 Bổ sung mới 

19 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Thạnh Đông Chưa cấp H01.119.05 Bổ sung mới 

20 UBND xã Chợ Vàm H01.120   

20.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chợ Vàm Chưa cấp H01.120.05 Bổ sung mới 

20.2 Trường Mẫu giáo Phú Thạnh Chưa cấp H01.120.06 Bổ sung mới 

20.3 Trường Mầm non Chợ Vàm Chưa cấp H01.120.07 Bổ sung mới 

20.4 Trường Mẫu giáo Chợ Vàm Chưa cấp H01.120.08 Bổ sung mới 

20.5 Trường Mẫu giáo Phú Thành Chưa cấp H01.120.09 Bổ sung mới 

20.6 Trường Tiểu học A Phú Thạnh Chưa cấp H01.120.10 Bổ sung mới 

20.7 Trường Tiểu học B Phú Thạnh Chưa cấp H01.120.11 Bổ sung mới 

20.8 Trường Tiểu học A Chợ Vàm Chưa cấp H01.120.12 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

20.9 Trường Tiểu học B Chợ Vàm Chưa cấp H01.120.13 Bổ sung mới 

20.10 Trường Tiểu học Phú Thành Chưa cấp H01.120.14 Bổ sung mới 

20.11 Trường THCS Phú Thạnh Chưa cấp H01.120.15 Bổ sung mới 

20.12 Trường THCS Chợ Vàm Chưa cấp H01.120.16 Bổ sung mới 

20.13 Trường THCS Phú Thành Chưa cấp H01.120.17 Bổ sung mới 

21 UBND xã Hòa Lạc H01.121   

21.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa Lạc Chưa cấp H01.121.05 Bổ sung mới 

21.2 Trường Mẫu giáo Hòa Lạc Chưa cấp H01.121.06 Bổ sung mới 

21.3 Trường Mầm non Phú Hiệp Chưa cấp H01.121.07 Bổ sung mới 

21.4 Trường tiểu học A Hòa Lạc Chưa cấp H01.121.08 Bổ sung mới 

21.5 Trường tiểu học Phú Hiệp Chưa cấp H01.121.09 Bổ sung mới 

21.6 Trường THCS Phú Hiệp Chưa cấp H01.121.10 Bổ sung mới 

21.7 Trường THCS Hòa Lạc Chưa cấp H01.121.11 Bổ sung mới 

21.8 Trường tiểu học B Hòa Lạc Chưa cấp H01.121.12 Bổ sung mới 

22 UBND xã Phú Lâm H01.122   
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

22.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Lâm Chưa cấp H01.122.05 Bổ sung mới 

22.2 Trường Mẫu giáo Long Hòa Chưa cấp H01.122.06 Bổ sung mới 

22.3 Trường Mẫu giáo Phú Lâm Chưa cấp H01.122.07 Bổ sung mới 

22.4 Trường Mẫu giáo Phú Long Chưa cấp H01.122.08 Bổ sung mới 

22.5 Trường Tiểu học Long Hoà Chưa cấp H01.122.09 Bổ sung mới 

22.6 Trường Tiểu học Phú Lâm Chưa cấp H01.122.10 Bổ sung mới 

22.7 Trường Tiểu học Phú Long Chưa cấp H01.122.11 Bổ sung mới 

22.8 Trường THCS Long Hoà Chưa cấp H01.122.12 Bổ sung mới 

22.9 Trường THCS Phú Lâm Chưa cấp H01.122.13 Bổ sung mới 

22.10 Trường THCS Phú Long Chưa cấp H01.122.14 Bổ sung mới 

23 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mỹ Đức Chưa cấp H01.123.05 Bổ sung mới 

24 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Thanh Trung Chưa cấp H01.124.05 Bổ sung mới 

25 UBND xã Châu Phú H01.125   

25.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Châu Phú Chưa cấp H01.125.05 Bổ sung mới 

25.2 Trường THCS Bình Long Chưa cấp H01.125.06 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

25.3 Trường THCS Bình Phú Chưa cấp H01.125.07 Bổ sung mới 

25.4 Trường THCS Cái Dầu Chưa cấp H01.125.08 Bổ sung mới 

25.5 Trường Tiểu học A Bình Phú Chưa cấp H01.125.09 Bổ sung mới 

25.6 Trường Tiểu học C Bình Phú Chưa cấp H01.125.10 Bổ sung mới 

25.7 Trường Tiểu học A Bình Long Chưa cấp H01.125.11 Bổ sung mới 

25.8 Trường Tiểu học B Bình Long Chưa cấp H01.125.12 Bổ sung mới 

25.9 Trường Tiểu học A Cái Dầu Chưa cấp H01.125.13 Bổ sung mới 

25.10 Trường Tiểu học B Cái Dầu Chưa cấp H01.125.14 Bổ sung mới 

25.11 Trường Mẫu giáo Bình Long Chưa cấp H01.125.15 Bổ sung mới 

25.12 Trường Mẫu giáo Bình Phú Chưa cấp H01.125.16 Bổ sung mới 

25.13 Trường Mầm non Cái Dầu Chưa cấp H01.125.17 Bổ sung mới 

26 UBND xã Bình Mỹ H01.126   

26.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Mỹ Chưa cấp H01.126.05 Bổ sung mới 

26.2 Trường THCS Bình Mỹ Chưa cấp H01.126.06 Bổ sung mới 

26.3 Trường THCS Bình Thủy Chưa cấp H01.126.07 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

26.4 Trường Tiểu học A Bình Mỹ Chưa cấp H01.126.08 Bổ sung mới 

26.5 Trường Tiểu học B Bình Mỹ Chưa cấp H01.126.09 Bổ sung mới 

26.6 Trường Tiểu học C Bình Mỹ Chưa cấp H01.126.10 Bổ sung mới 

26.7 Trường Tiểu học D Bình Mỹ Chưa cấp H01.126.11 Bổ sung mới 

26.8 Trường Tiểu học Bình Chánh Chưa cấp H01.126.12 Bổ sung mới 

26.9 Trường Tiều học A Bình Thủy Chưa cấp H01.126.13 Bổ sung mới 

26.10 Trường Tiểu học B Bình Thủy Chưa cấp H01.126.14 Bổ sung mới 

26.11 Trường Tiểu học C Bình Thủy Chưa cấp H01.126.15 Bổ sung mới 

26.12 Trường mẫu giáo Bình Thủy Chưa cấp H01.126.16 Bổ sung mới 

26.13 Trường Mẫu giáo Bình Chánh Chưa cấp H01.126.17 Bổ sung mới 

26.14 Trường Mầm Non Bình Mỹ Chưa cấp H01.126.18 Bổ sung mới 

27 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thạnh Mỹ Tây Chưa cấp H01.127.05 Bổ sung mới 

28 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thới Sơn Chưa cấp H01.128.20 Bổ sung mới 

29 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Tịnh Biên Chưa cấp H01.129.18 Bổ sung mới 

30 UBND xã An Cư H01.130   
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

30.1 Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Cư H01.131.01 H01.130.01 Điều chỉnh MĐD 

30.2 Văn phòng HĐND và UBND H01.131.02 H01.130.02 Điều chỉnh MĐD 

30.3 Phòng Kinh tế H01.131.03 H01.130.03 Điều chỉnh MĐD 

30.4 Phòng Văn hóa - Xã hội H01.131.04 H01.130.04 Điều chỉnh MĐD 

30.5 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Cư Chưa cấp H01.130.05 Bổ sung mới 

30.6 Mẫu giáo An Cư Chưa cấp H01.130.06 Bổ sung mới 

30.7 Mẫu giáo Sơn Ca Chưa cấp H01.130.07 Bổ sung mới 

30.8 Mầm non Tuổi Thơ Chưa cấp H01.130.08 Bổ sung mới 

30.9 Mẫu giáo Văn Giáo Chưa cấp H01.130.09 Bổ sung mới 

30.10 Mầm non Hoa Lan Chưa cấp H01.130.10 Bổ sung mới 

30.11 Tiểu học A An Cư Chưa cấp H01.130.11 Bổ sung mới 

30.12 Tiểu học B An Cư Chưa cấp H01.130.12 Bổ sung mới 

30.13 Tiểu học C An Cư Chưa cấp H01.130.13 Bổ sung mới 

30.14 Tiểu học D An Cư Chưa cấp H01.130.14 Bổ sung mới 

30.15 Tiểu học A Vĩnh Trung Chưa cấp H01.130.15 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

30.16 Tiểu học B Vĩnh Trung Chưa cấp H01.130.16 Bổ sung mới 

30.17 Tiểu học Văn Giáo Chưa cấp H01.130.17 Bổ sung mới 

30.18 THCS Võ Trường Toản Chưa cấp H01.130.18 Bổ sung mới 

30.19 THCS Trần Đại Nghĩa Chưa cấp H01.130.19 Bổ sung mới 

30.20 THCS Phan Bội Châu Chưa cấp H01.130.20 Bổ sung mới 

31 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Chi Lăng Chưa cấp H01.131.19 Bổ sung mới 

32 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Núi Cấm Chưa cấp H01.132.15 Bổ sung mới 

33 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ba Chúc Chưa cấp H01.133.05 Bổ sung mới 

34 UBND xã Tri Tôn H01.134   

34.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tri Tôn Chưa cấp H01.134.05 Bổ sung mới 

34.2 Trường THCS Thị trấn Tri Tôn Chưa cấp H01.134.06 Bổ sung mới 

34.3 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

Tri Tôn 
Chưa cấp H01.134.07 Bổ sung mới 

34.4 Trường Trung học cơ sở Châu Lăng Chưa cấp H01.134.08 Bổ sung mới 

34.5 Trường Tiểu học A Châu Lăng Chưa cấp H01.134.09 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

34.6 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Núi Tô Chưa cấp H01.134.10 Bổ sung mới 

34.7 Trường Mẫu Giáo Châu Lăng Chưa cấp H01.134.11 Bổ sung mới 

34.8 Trường Mầm non Thị trấn Tri Tôn Chưa cấp H01.134.12 Bổ sung mới 

34.9 Trường Tiểu học B Châu Lăng Chưa cấp H01.134.13 Bổ sung mới 

34.10 Trường Tiểu học A Thị trấn Tri Tôn Chưa cấp H01.134.14 Bổ sung mới 

34.11 Trường Tiểu học B Núi Tô Chưa cấp H01.134.15 Bổ sung mới 

34.12 Trường Tiểu học B Thị trấn Tri Tôn Chưa cấp H01.134.16 Bổ sung mới 

34.13 Trường Mẫu giáo Núi Tô Chưa cấp H01.134.17 Bổ sung mới 

35 UBND xã Ô Lâm H01.135   

35.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ô Lâm Chưa cấp H01.135.05 Bổ sung mới 

35.2 Trường THCS Ô Lâm Chưa cấp H01.135.06 Bổ sung mới 

35.3 Trường THCS An Tức Chưa cấp H01.135.07 Bổ sung mới 

35.4 Trường THCS Lương Phi Chưa cấp H01.135.08 Bổ sung mới 

35.5 Trường Tiểu học A Ô Lâm Chưa cấp H01.135.09 Bổ sung mới 

35.6 Trường Tiểu học B Ô Lâm Chưa cấp H01.135.10 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

35.7 Trường Tiểu học A An Tức Chưa cấp H01.135.11 Bổ sung mới 

35.8 Trường Tiểu học B An Tức Chưa cấp H01.135.12 Bổ sung mới 

35.9 Trường Tiểu học A Lương Phi Chưa cấp H01.135.13 Bổ sung mới 

35.10 Trường Tiểu học B Lương Phi Chưa cấp H01.135.14 Bổ sung mới 

35.11 Trường Mẫu giáo Ô Lâm Chưa cấp H01.135.15 Bổ sung mới 

35.12 Trường Mẫu giáo An Tức Chưa cấp H01.135.16 Bổ sung mới 

35.13 Trường Mẫu giáo Lương Phi Chưa cấp H01.135.17 Bổ sung mới 

36 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cô Tô Chưa cấp H01.136.09 Bổ sung mới 

37 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Gia Chưa cấp H01.137.05 Bổ sung mới 

38 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Châu Chưa cấp H01.138.05 Bổ sung mới 

39 UBND xã Bình Hòa H01.139   

39.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Hòa Chưa cấp H01.139.05 Bổ sung mới 

39.2 Trường Mẫu giáo An Hòa Chưa cấp H01.139.06 Bổ sung mới 

39.3 Trường Mẫu giáo Bình Hòa Chưa cấp H01.139.07 Bổ sung mới 

39.4 Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Chưa cấp H01.139.08 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

39.5 Trường Mầm non Công đoàn Chưa cấp H01.139.09 Bổ sung mới 

39.6 Trường TH A An Hòa Chưa cấp H01.139.10 Bổ sung mới 

39.7 Trường TH C An Hòa Chưa cấp H01.139.11 Bổ sung mới 

39.8 Trường TH A Bình Hòa Chưa cấp H01.139.12 Bổ sung mới 

39.9 Trường TH B Bình Hòa Chưa cấp H01.139.13 Bổ sung mới 

39.10 Trường TH C Bình Hòa Chưa cấp H01.139.14 Bổ sung mới 

39.11 Trường TH B Bình Thạnh Chưa cấp H01.139.15 Bổ sung mới 

39.12 Trường THCS An Hòa Chưa cấp H01.139.16 Bổ sung mới 

39.13 Trường THCS Quản Cơ Thành Chưa cấp H01.139.17 Bổ sung mới 

39.14 Trường THCS Bình Thạnh Chưa cấp H01.139.18 Bổ sung mới 

40 UBND xã Cần Đăng H01.140   

40.1 Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Cần Đăng Chưa cấp H01.140.05 Bổ sung mới 

40.2 Trạm Y tế xã Cần Đăng Chưa cấp H01.140.06 Bổ sung mới 

40.3 Trường Tiểu học A Cần Đăng Chưa cấp H01.140.07 Bổ sung mới 

40.4 Trường Tiểu học B Cần Đăng Chưa cấp H01.140.08 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

40.5 Trường Tiểu học C Cần Đăng Chưa cấp H01.140.09 Bổ sung mới 

40.6 Trường Tiểu hoc Vĩnh Lợi Chưa cấp H01.140.10 Bổ sung mới 

40.7 Trường THCS Cần Đăng Chưa cấp H01.140.11 Bổ sung mới 

40.8 Trường THCS Vĩnh Lợi Chưa cấp H01.140.12 Bổ sung mới 

40.9 Trường Mẫu giáo Cần Đăng Chưa cấp H01.140.13 Bổ sung mới 

40.10 Trường Mẫu giáo Vĩnh Lợi Chưa cấp H01.140.14 Bổ sung mới 

41 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Hanh Chưa cấp H01.141.05 Bổ sung mới 

42 UBND xã Vĩnh An H01.142   

42.1 Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh An Chưa cấp H01.142.05 Bổ sung mới 

42.2 Trường Mẫu giáo Vĩnh An Chưa cấp H01.142.06 Bổ sung mới 

42.3 Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Chưa cấp H01.142.07 Bổ sung mới 

42.4 Trường Mẫu giáo Tân Phú Chưa cấp H01.142.08 Bổ sung mới 

42.5 Trường Tiểu học A Vĩnh An Chưa cấp H01.142.09 Bổ sung mới 

42.6 Trường Tiểu học B Vĩnh An Chưa cấp H01.142.10 Bổ sung mới 

42.7 Trường Tiểu học A Vĩnh Bình Chưa cấp H01.142.11 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  

Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

42.8 Trường Tiểu học B Vĩnh Bình Chưa cấp H01.142.12 Bổ sung mới 

42.9 Trường Tiểu học A Tân Phú Chưa cấp H01.142.13 Bổ sung mới 

42.10 Trường THCS Vĩnh Bình Chưa cấp H01.142.14 Bổ sung mới 

42.11 Trường THCS Vĩnh An Chưa cấp H01.142.15 Bổ sung mới 

42.12 Trường THCS Tân Phú Chưa cấp H01.142.16 Bổ sung mới 

43 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cù Lao Giêng Chưa cấp H01.143.05 Bổ sung mới 

44 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hội An Chưa cấp H01.144.05 Bổ sung mới 

45 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Long Điền Chưa cấp H01.145.05 Bổ sung mới 

46 UBND xã Chợ Mới H01.146   

46.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chợ Mới Chưa cấp H01.146.05 Bổ sung mới 

46.2 Trường Mầm non Thị trấn Chợ Mới Chưa cấp H01.146.06 Bổ sung mới 

46.3 Trường Mẫu giáo thị trấn Chợ Mới Chưa cấp H01.146.07 Bổ sung mới 

46.4 Trường Mẫu giáo Kiến An Chưa cấp H01.146.08 Bổ sung mới 

46.5 Trường Mẫu giáo Kiến Thành Chưa cấp H01.146.09 Bổ sung mới 

46.6 Trường Tiểu học A thị trấn Chợ Mới Chưa cấp H01.146.10 Bổ sung mới 



18 

 

 

STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 
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Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

46.7 Trường Tiểu học B thị trấn Chợ Mới Chưa cấp H01.146.11 Bổ sung mới 

46.8 Trường Tiểu học A Kiến An Chưa cấp H01.146.12 Bổ sung mới 

46.9 Trường Tiểu học B Kiến An Chưa cấp H01.146.13 Bổ sung mới 

46.10 Trường Tiểu học C Kiến An Chưa cấp H01.146.14 Bổ sung mới 

46.11 Trường tiểu học A Kiến Thành Chưa cấp H01.146.15 Bổ sung mới 

46.12 Trường Tiểu học B Kiến Thành Chưa cấp H01.146.16 Bổ sung mới 

46.13 Trường Tiểu học C KiếnThành Chưa cấp H01.146.17 Bổ sung mới 

46.14 Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn Chưa cấp H01.146.18 Bổ sung mới 

46.15 Trường THCS Lê Triệu Kiết Chưa cấp H01.146.19 Bổ sung mới 

46.16 Trường THCS Lê Tín Đôn Chưa cấp H01.146.20 Bổ sung mới 

47 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nhơn Mỹ Chưa cấp H01.147.05 Bổ sung mới 

48 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Long Kiến Chưa cấp H01.148.05 Bổ sung mới 

49 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thoại Sơn Chưa cấp H01.149.05 Bổ sung mới 

50 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ốc Eo Chưa cấp H01.150.05 Bổ sung mới 

51 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Định Mỹ Chưa cấp H01.151.05 Bổ sung mới 
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STT MĐDĐT - Tên đơn vị 
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Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

52 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Hòa Chưa cấp H01.152.05 Bổ sung mới 

53 UBND xã Vĩnh Trạch H01.153   

53.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Trạch Chưa cấp H01.153.05 Bổ sung mới 

53.2 Trường Mẫu giáo Vĩnh Khánh  Chưa cấp H01.153.06 Bổ sung mới 

53.3 Trường Mẫu giáo Vĩnh Trạch  Chưa cấp H01.153.07 Bổ sung mới 

53.4 Trường Tiều học A Vĩnh Khánh  Chưa cấp H01.153.08 Bổ sung mới 

53.5 Trường Tiều học B Vĩnh Khánh  Chưa cấp H01.153.09 Bổ sung mới 

53.6 Trường Tiều học A Vĩnh Trạch  Chưa cấp H01.153.10 Bổ sung mới 

53.7 Trường Tiều học B Vĩnh Trạch  Chưa cấp H01.153.11 Bổ sung mới 

53.8 Trường THCS Vĩnh Khánh  Chưa cấp H01.153.12 Bổ sung mới 

53.9 Trường THCS Vĩnh Trạch Chưa cấp H01.153.13 Bổ sung mới 

54 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tây Phú Chưa cấp H01.154.05 Bổ sung mới 

55 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Rạch Giá Chưa cấp H01.155.08 Bổ sung mới 

56 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Thông Chưa cấp H01.156.07 Bổ sung mới 

57 UBND phường Hà Tiên H01.157   
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Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

57.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hà Tiên Chưa cấp H01.157.06 Bổ sung mới 

57.2 Mầm non Đông Hồ Chưa cấp H01.157.07 Bổ sung mới 

57.3 Mầm non Hà Tiên Chưa cấp H01.157.08 Bổ sung mới 

57.4 Mầm non Bình San Chưa cấp H01.157.09 Bổ sung mới 

57.5 Mẫu giáo Mỹ Đức Chưa cấp H01.157.10 Bổ sung mới 

57.6 Tiểu học Đông Hồ Chưa cấp H01.157.11 Bổ sung mới 

57.7 Tiểu học Bình San Chưa cấp H01.157.12 Bổ sung mới 

57.8 Tiểu hoc Pháo Đài 1 Chưa cấp H01.157.13 Bổ sung mới 

57.9 Tiểu học Mỹ Đức Chưa cấp H01.157.14 Bổ sung mới 

57.10 THCS Đông Hồ Chưa cấp H01.157.15 Bổ sung mới 

57.11 THCS Bình San Chưa cấp H01.157.16 Bổ sung mới 

57.12 THCS Mỹ Đức Chưa cấp H01.157.17 Bổ sung mới 

57.13 TH&THCS Pháo Đài Chưa cấp H01.157.18 Bổ sung mới 

57.14 TH&THCS Cừ Đứt Chưa cấp H01.157.19 Bổ sung mới 
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Điều chỉnh hoặc 
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Ghi chú 

58 UBND phường Tô Châu H01.158   

58.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Tô Châu Chưa cấp H01.158.06 Bổ sung mới 

58.2 Trường THCS Thuận Yên Chưa cấp H01.158.07 Bổ sung mới 

58.3 Trường Mẫu giáo Tô Châu Chưa cấp H01.158.08 Bổ sung mới 

58.4 Trường tiểu học Tô Châu Chưa cấp H01.158.09 Bổ sung mới 

58.5 Trường tiểu học Thuận Yên Chưa cấp H01.158.10 Bổ sung mới 

58.6 Trường Mầm non Dương Hòa Chưa cấp H01.158.11 Bổ sung mới 

58.7 Trường Tiểu học Dương Hoà Chưa cấp H01.158.12 Bổ sung mới 

58.8 Trường THCS Dương Hoà Chưa cấp H01.158.13 Bổ sung mới 

58.9 Trường THCS Tô Châu Chưa cấp H01.158.14 Bổ sung mới 

58.10 Trường Mầm non Thuận Yên Chưa cấp H01.158.15 Bổ sung mới 

59 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Hải Chưa cấp H01.159.05 Bổ sung mới 

60 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiên Lương Chưa cấp H01.160.06 Bổ sung mới 

61 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa Điền Chưa cấp H01.161.06 Bổ sung mới 
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62 UBND xã Sơn Hải H01.162   

62.1 
Phòng Kinh tế (H01.162.03) 

Phòng Kinh tế - Xã 

hội 
Phòng Kinh tế Điều chỉnh tên đơn vị 

62.2 Phòng Văn hóa - Xã hội Chưa cấp H01.162.05 Bổ sung mới 

62.3 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sơn Hải Chưa cấp H01.162.06 Bổ sung mới 

62.4 Trung tâm Y tế xã Sơn Hải Chưa cấp H01.162.07 Bổ sung mới 

63 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòn Nghệ Chưa cấp H01.163.05 Bổ sung mới 

64 UBND xã Hòn Đất H01.164   

64.1 Trường Mầm non thị trấn Hòn Đất Chưa cấp H01.164.06 Bổ sung mới 

64.2 Trường Mẫu giáo Lình Huỳnh Chưa cấp H01.164.07 Bổ sung mới 

64.3 Trường Mẫu giáo Thổ Sơn Chưa cấp H01.164.08 Bổ sung mới 

64.4 Trường Mẫu giáo Nam Thái Sơn Chưa cấp H01.164.09 Bổ sung mới 

64.5 Trường TH Hòa Tiến Chưa cấp H01.164.10 Bổ sung mới 

64.6 Trường TH Lình Huỳnh Chưa cấp H01.164.11 Bổ sung mới 

64.7 Trường TH thị trấn Hòn Đất I Chưa cấp H01.164.12 Bổ sung mới 
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Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

64.8 Trường TH Thổ Sơn Chưa cấp H01.164.13 Bổ sung mới 

64.9 Trường TH Nam Thái Sơn Chưa cấp H01.164.14 Bổ sung mới 

64.10 TH&THCS Thổ Sơn Chưa cấp H01.164.15 Bổ sung mới 

64.11 TH&THCS Thị trấn Hòn Đất 2 Chưa cấp H01.164.16 Bổ sung mới 

64.12 Trường THCS Lình Huỳnh Chưa cấp H01.164.17 Bổ sung mới 

64.13 Trường THCS Thị Trấn Chưa cấp H01.164.18 Bổ sung mới 

64.14 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòn Đất Chưa cấp H01.164.19 Bổ sung mới 

65 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sơn Kiên Chưa cấp H01.165.06 Bổ sung mới 

66 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mỹ Thuận Chưa cấp H01.166.06 Bổ sung mới 

67 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Sơn Chưa cấp H01.167.06 Bổ sung mới 

68 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Giang Chưa cấp H01.168.06 Bổ sung mới 

69 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Châu Thành Chưa cấp H01.169.06 Bổ sung mới 

70 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình An Chưa cấp H01.170.06 Bổ sung mới 

71 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thạnh Lộc Chưa cấp H01.171.06 Bổ sung mới 

72 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hiệp Chưa cấp H01.172.06 Bổ sung mới 
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Điều chỉnh hoặc 
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Ghi chú 

73 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thạnh Đông Chưa cấp H01.173.06 Bổ sung mới 

74 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hội Chưa cấp H01.174.06 Bổ sung mới 

75 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Giồng Riềng Chưa cấp H01.175.06 Bổ sung mới 

76 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thạnh Hưng Chưa cấp H01.176.06 Bổ sung mới 

77 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Long Thạnh Chưa cấp H01.177.06 Bổ sung mới 

78 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa Hưng Chưa cấp H01.178.06 Bổ sung mới 

79 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ngọc Chúc Chưa cấp H01.179.06 Bổ sung mới 

80 UBND xã Hòa Thuận H01.180   

80.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa Thuận Chưa cấp H01.180.06 Bổ sung mới 

80.2 Trường Mầm non Hoa Hồng Chưa cấp H01.180.07 Bổ sung mới 

80.3 Trường Mầm non Ngọc Hòa Chưa cấp H01.180.08 Bổ sung mới 

80.4 Trường Tiểu học Hòa Thuận Chưa cấp H01.180.09 Bổ sung mới 

80.5 Trường Tiểu họcNgọc Hòa Chưa cấp H01.180.10 Bổ sung mới 

80.6 Trường TH&THCS Hòa Thuận Chưa cấp H01.180.11 Bổ sung mới 

80.7 Trường TH&THCS Ngọc Hòa Chưa cấp H01.180.12 Bổ sung mới 
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Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 

 

Ghi chú 

80.8 Trường THCS&THPT Hòa Thuận Chưa cấp H01.180.13 Bổ sung mới 

81 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Gò Quao Chưa cấp H01.181.07 Bổ sung mới 

82 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Định Hòa Chưa cấp H01.182.06 Bổ sung mới 

83 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Hòa Hưng Chưa cấp H01.183.06 Bổ sung mới 

84 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Tuy Chưa cấp H01.184.06 Bổ sung mới 

85 UBND xã An Biên H01.185   

85.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hơp xã An Biên Chưa cấp H01.185.06 Bổ sung mới 

85.2 Trưởng TH Thứ Ba 1 Chưa cấp H01.185.07 Bổ sung mới 

85.3 Trường MN Thứ Ba Chưa cấp H01.185.08 Bổ sung mới 

85.4 Trường TH Đông Yên 3  Chưa cấp H01.185.09 Bổ sung mới 

85.5 Trường THCS Thứ Ba 1 Chưa cấp H01.185.10 Bổ sung mới 

85.6 Trường THCS Hưng Yên Chưa cấp H01.185.11 Bổ sung mới 

85.7 Trường THCS Đông Yên  Chưa cấp H01.185.12 Bổ sung mới 

85.8 Trường TH Đông Yên 1 Chưa cấp H01.185.13 Bổ sung mới 

85.9 Trường Tiểu học Hưng Yên 1 Chưa cấp H01.185.14 Bổ sung mới 
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Điều chỉnh hoặc 

bổ sung 
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85.10 Trường TH Đông Yên 2 Chưa cấp H01.185.15 Bổ sung mới 

85.11 Trường TH Hưng Yên 2 Chưa cấp H01.185.16 Bổ sung mới 

85.12 Trường Mầm non Đông Yên  Chưa cấp H01.185.17 Bổ sung mới 

85.13 Trường THCS Thứ Ba 2 Chưa cấp H01.185.18 Bổ sung mới 

85.14 Trường TH Thứ Ba 2 Chưa cấp H01.185.19 Bổ sung mới 

85.15 Trường TH Thứ Ba 3 Chưa cấp H01.185.20 Bổ sung mới 

85.16 Trường MN Hưng Yên  Chưa cấp H01.185.21 Bổ sung mới 

86 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tây Yên Chưa cấp H01.186.06 Bổ sung mới 

87 UBND xã Đông Thái H01.187   

87.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hơp xã Đông Thái Chưa cấp H01.187.06 Bổ sung mới 

87.2 Trường Tiểu học Nam Thái A1 Chưa cấp H01.187.07 Bổ sung mới 

87.3 Trường Tiểu học Nam Thái A2 Chưa cấp H01.187.08 Bổ sung mới 

87.4 Trường Tiểu học Nam Thái 1  Chưa cấp H01.187.09 Bổ sung mới 

87.5 Trường Tiểu học Nam Thái 2 Chưa cấp H01.187.10 Bổ sung mới 

87.6 Trường Tiểu học Nam Thái 3 Chưa cấp H01.187.11 Bổ sung mới 
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bổ sung 

 

Ghi chú 

87.7 Trường Tiểu học Đông Thái 1 Chưa cấp H01.187.12 Bổ sung mới 

87.8 Trường Tiểu học Đông Thái 2 Chưa cấp H01.187.13 Bổ sung mới 

87.9 Trường Tiểu học Đông Thái 3 Chưa cấp H01.187.14 Bổ sung mới 

87.10 Trường Mầm non Nam Thái A Chưa cấp H01.187.15 Bổ sung mới 

87.11 Trường Mầm non Nam Thái Chưa cấp H01.187.16 Bổ sung mới 

87.12 Trường Mầm non Đông Thái Chưa cấp H01.187.17 Bổ sung mới 

87.13 Trường THCS Nam Thái Chưa cấp H01.187.18 Bổ sung mới 

87.14 Trường THCS Nam Thái A Chưa cấp H01.187.19 Bổ sung mới 

88 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Minh Chưa cấp H01.188.06 Bổ sung mới 

89 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đông Hòa Chưa cấp H01.189.06 Bổ sung mới 

90 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Thạnh Chưa cấp H01.190.06 Bổ sung mới 

91 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đông Hưng Chưa cấp H01.191.06 Bổ sung mới 

92 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vân Khánh Chưa cấp H01.192.06 Bổ sung mới 

93 UBND xã U Minh Thượng H01.193   

93.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã U Minh Thượng Chưa cấp H01.193.06 Bổ sung mới 
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93.2 Trường THCS An Minh Bắc Chưa cấp H01.193.07 Bổ sung mới 

93.3 Trường Tiểu học An Minh Bắc 4 Chưa cấp H01.193.08 Bổ sung mới 

93.4 Trường TH&THCS An Minh Bắc 3 Chưa cấp H01.193.09 Bổ sung mới 

93.5 Trường TH&THCS Minh Thuận 4 Chưa cấp H01.193.10 Bổ sung mới 

93.6 Trường Mầm non Minh Thuận Chưa cấp H01.193.11 Bổ sung mới 

93.7 Trường Tiểu học Minh Thuận 5 Chưa cấp H01.193.12 Bổ sung mới 

93.8 Trường TH Minh Thuận 1 Chưa cấp H01.193.13 Bổ sung mới 

93.9 Trường TH&THCS Minh Thuận 2 Chưa cấp H01.193.14 Bổ sung mới 

93.10 Trường Tiểu học Minh Thuận 6 Chưa cấp H01.193.15 Bổ sung mới 

93.11 Trường THCS Minh Thuận 3 Chưa cấp H01.193.16 Bổ sung mới 

93.12 Trường THCS&THPT Minh Thuận Chưa cấp H01.193.17 Bổ sung mới 

93.13 Trường Mầm non An Minh Bắc Chưa cấp H01.193.18 Bổ sung mới 

94 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Hòa Chưa cấp H01.194.06 Bổ sung mới 

95 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Thuận Chưa cấp H01.195.06 Bổ sung mới 

96 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình Chưa cấp H01.196.06 Bổ sung mới 
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97 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Phong Chưa cấp H01.197.06 Bổ sung mới 

98 UBND xã Giang Thành H01.198   

98.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Giang Thành Chưa cấp H01.198.06 Bổ sung mới 

98.2 Trường Tiểu học Phú Lợi Chưa cấp H01.198.07 Bổ sung mới 

98.3 Trường Tiểu học Phú Mỹ Chưa cấp H01.198.08 Bổ sung mới 

98.4 Trường Tiểu học Tân Khánh Hòa Chưa cấp H01.198.09 Bổ sung mới 

98.5 Trường THCS Phú Mỹ Chưa cấp H01.198.10 Bổ sung mới 

98.6 Trường THCS Tân Khánh Hoà Chưa cấp H01.198.11 Bổ sung mới 

98.7 Trường Mầm non Phú Lợi Chưa cấp H01.198.12 Bổ sung mới 

98.8 Trường Mầm non Phú Mỹ Chưa cấp H01.198.13 Bổ sung mới 

98.9 Trường Tiểu học Trần Thệ Chưa cấp H01.198.14 Bổ sung mới 

98.10 Trường mầm non Tân Khánh Hòa Chưa cấp H01.198.15 Bổ sung mới 

99 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Điều Chưa cấp H01.199.06 Bổ sung mới 

100 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đặc khu Kiên Hải Chưa cấp H01.200.07 Bổ sung mới 
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101 UBND đặc khu Phú Quốc H01.201   

101.1 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đặc khu Phú Quốc Chưa cấp H01.201.07 Bổ sung mới 

101.2 Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Hàm Ninh Chưa cấp H01.201.08 Bổ sung mới 

101.3 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thới 2 Chưa cấp H01.201.09 Bổ sung mới 

101.4 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bãi Thơm Chưa cấp H01.201.10 Bổ sung mới 

101.5 Trường Tiểu học An Thới 1 Chưa cấp H01.201.11 Bổ sung mới 

101.6 Trường Trung học cơ sở An Thới 1  Chưa cấp H01.201.12 Bổ sung mới 

101.7 Trường Trung học cơ sở Dương Đông 1  Chưa cấp H01.201.13 Bổ sung mới 

101.8 Trường Tiểu học An Thới 2 Chưa cấp H01.201.14 Bổ sung mới 

101.9 Trường Tiểu học Dương Đông 3 Chưa cấp H01.201.15 Bổ sung mới 

101.10 Trường Tiểu học Dương Đông 4 Chưa cấp H01.201.16 Bổ sung mới 

101.11 Trường Tiểu Học Cửa Dương 1 Chưa cấp H01.201.17 Bổ sung mới 

101.12 Trường Tiểu Học Dương Tơ 1  Chưa cấp H01.201.18 Bổ sung mới 

101.13 Trường Mầm non Cửa Cạn Chưa cấp H01.201.19 Bổ sung mới 
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101.14 Trường Mầm non Dương Đông  Chưa cấp H01.201.20 Bổ sung mới 

101.15 Trường Tiểu học Dương Đông 1 Chưa cấp H01.201.21 Bổ sung mới 

101.16 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bãi Bổn Chưa cấp H01.201.22 Bổ sung mới 

101.17 Trường Mầm Non Hồ Thị Nghiêm Chưa cấp H01.201.23 Bổ sung mới 

101.18 Trường Mầm Non Cửa Dương Chưa cấp H01.201.24 Bổ sung mới 

101.19 Trường Trung học cơ sở Dương Đông 2  Chưa cấp H01.201.25 Bổ sung mới 

101.20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gành Dầu Chưa cấp H01.201.26 Bổ sung mới 

101.21 Trường Tiểu học Dương Đông 2 Chưa cấp H01.201.27 Bổ sung mới 

101.22 Trường Mầm non Bãi Thơm Chưa cấp H01.201.28 Bổ sung mới 

101.23 Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trung Trực  Chưa cấp H01.201.29 Bổ sung mới 

101.24 Trường Tiểu Học và Trung học cơ sở Cửa Dương Chưa cấp H01.201.30 Bổ sung mới 

101.25 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cửa Cạn Chưa cấp H01.201.31 Bổ sung mới 

101.26 Trường Mầm non An Thới Chưa cấp H01.201.32 Bổ sung mới 

101.27 Trường Mầm non Gành Dầu Chưa cấp H01.201.33 Bổ sung mới 



32 

 

 

STT MĐDĐT - Tên đơn vị 

Theo Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025  
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Ghi chú 

101.28 Trường mầm non Hàm Ninh Chưa cấp H01.201.34 Bổ sung mới 

101.29 Trường Trung học cơ sở Dương Tơ  Chưa cấp H01.201.35 Bổ sung mới 

101.30 Trường Tiểu học Cửa Dương 2  Chưa cấp H01.201.36 Bổ sung mới 

101.31 Trường Tiểu học An Thới 3 Chưa cấp H01.201.37 Bổ sung mới 

101.32 Trường Tiểu học Dương Tơ 2 Chưa cấp H01.201.38 Bổ sung mới 

102 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đặc khu Thổ Châu Chưa cấp H01.202.05 Bổ sung mới 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-24T13:45:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	Nguyễn Trường Giang<ntgiang10@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-02-24T16:35:22+0700


		2026-02-24T20:35:29+0700
	Hồ Văn Mừng


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T09:35:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T09:35:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T09:35:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T09:36:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T09:36:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T09:36:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-25T09:37:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




